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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 22/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 100 7.800.000 100 7.800.000
2 C4G 44.800 353.920.000 0 0 44.800 353.920.000
3 C92 0 0 4 8.800 4 8.800
4 CNT 0 0 37 429.200 37 429.200
5 DDV 0 0 316.400 2.821.340.000 316.400 2.821.340.000
6 HAC 0 0 11 55.000 11 55.000
7 ILC 0 0 180 1.342.900 180 1.342.900
8 KHA 0 0 27 324.000 27 324.000
9 MIC 0 0 95 779.900 95 779.900

10 MTG 0 0 5 16.000 5 16.000
11 PDC 0 0 7 34.300 7 34.300
12 PXL 0 0 1 4.000 1 4.000
13 PXS 0 0 20 73.000 20 73.000
14 PXT 0 0 20 52.000 20 52.000
15 QNC 0 0 99 549.900 99 549.900
16 RIC 0 0 89 526.600 89 526.600
17 S74 0 0 60 498.900 60 498.900
18 SCJ 0 0 50 120.000 50 120.000
19 SCL 0 0 64 480.900 64 480.900
20 SRB 0 0 38 68.400 38 68.400
21 TV1 0 0 11 109.800 11 109.800
22 XMC 0 0 69 420.900 69 420.900

Tổng 44.800 353.920.000 317.387 2.835.034.500 362.187 3.188.954.500


